[<br>]

Câu 1(B) Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện của nó là 


A. tác dụng lực hút lên các vật mang điện đặt trong nó. 


B. tác dụng lực điện lên các điện tích đặt trong nó. 


C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó. 


D. tác dụng lực đẩy lên các vật mang điện đặt trong nó.

[<br>]

Câu 2: (B) Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. các điện tích chuyển động.


B. nam châm đứng yên.

C. các điện tích đứng yên.


D. nam châm chuyển động.

[<br>]

Câu 3. (B) Trong hệ đơn vị SI (hệ thống đo lường quốc tế), đơn vị của cảm ứng từ là


A. tesla (T).
B. henry (H).

C. vêbe (Wb).
D. fara (F). 

[<br>]
Câu 4. (H) Một đoạn dây dẫn có chiều dài l không đổi mang dòng điện có cường độ không đổi đặt cố định trong từ trường thì chịu tác dụng của lực từ có độ lớn F. Muốn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn này giảm 3 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó sẽ

A. tăng 3 lần.

B. giảm 3 lần.
C. giảm 9 lần.
D. tăng 9 lần.

[<br>]

Câu 5. (B) Dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng có chiều dài l. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại điểm M cách dòng điện I một khoảng r được xác định theo công thức là


A. 
[image: image1.wmf]7

I

B2.10

r

-

=

.
B. 
[image: image2.wmf]7

r

B2.10.

I

-

=


C. 
[image: image3.wmf]7

I

B2.10

r

-

=p

.
D. 
[image: image4.wmf]7

r

B2.10.

I

-

=p


[<br>]
Câu 6: Gọi I là cường độ dòng điện chạy trong khung dây tròn, N là tổng số vòng dây và  R là bán kính của khung dây. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây được tính bởi công thức 
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[<br>]
Câu 7: (H) Một hạt mang điện tích 3,2.10-19 C chuyển động trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T với vận tốc ban đầu 2.105 (m/s) theo phương vuông góc với các đường sức từ. Lực Lo-ren-xơ tác dụng vào hạt mang điện tích có độ lớn là

A. 1,28.10-14 N.   
B. 6,4.10-14 N.
C. 1,28.10-15 N.      
D. 6,4.10-15 N.

[<br>]

Câu 8.(H) Muốn làm cho một khung dây dẫn kín xuất hiện một suất điện động cảm ứng thì một trong các cách đó là
A. quay khung dây quanh trục đối xứng của nó.


B. làm cho từ thông qua khung dây biến thiên.

C. làm thay đổi diện tích của khung dây.


D. đưa khung dây kín vào trong từ trường đều.

[<br>]

Câu 9 (B) Theo định luật Fa-ra-day về hiện tượng cảm ứng điện từ thì độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với

A. điện trở của mạch điện kín.
B. diện tích của mạch điện kín.

C. độ lớn từ thông qua mạch.
D. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch.

[<br>]

Câu 10: Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của hệ số tự cảm L là


A. vôn (V).           
B. tesla (T).          
C. vêbe (Wb).   
D. henry (H).

[<br>]

Câu 11: Gọi 
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 là độ biến thiên của cường độ dòng điện xảy ra trong ống dây có độ tự cảm L, trong khoảng thời gian
[image: image10.wmf]t.

D

 Độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây được tính bởi công thức
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[<br>]

Câu 12. (H) Khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa khung dẫn kín thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng, trong quá trình này đã có sự chuyển quá năng lượng từ


A. cơ năng thành điện năng.

B. điện năng thành cơ năng.



C. nhiệt năng thành điện năng. 

D. điện năng thành nhiệt năng. 

[<br>]

Câu 13:  (B) Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng ánh sáng bị

A. gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. phản xạ lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
[<br>]

Câu 14.(H) Một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 với góc tới i sang môi trường trong suốt khác có chiết suất n2 thì tại mặt phân cách giữa hai môi trường xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Biết góc khúc xạ trong môi trường có chiết suất n2 là r. Hệ thức đúng với định luật khúc xạ ánh sáng là
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[<br>]

Câu 15. Một tia sáng được chiếu từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2. Gọi i là góc tới và igh là góc giới hạn phản xạ toàn phần. Để có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì cần điều kiện


A. n1 < n2,
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 [<br>]

Câu 16: Chiếu một chùm tia sáng hẹp đơn sắc đến mặt bên của lăng kính thì sau khi ra khỏi lăng kính tia ló 

A. song song với tia tới ban đầu.

B. bị lệch về phía trước của lăng kính.
C. bị lệch về mặt bên của lăng kính.

D. bị lệch về đáy của lăng kính.

[<br>]

Câu 17: (H) Khi nói về độ tụ và tiêu cự của thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tiêu cự của thấu kính hội tụ có giá trị dương.

B. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn.

C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hội tụ chùm sáng tới.

D. Đơn vị của độ tụ là đi-ốp (dp), đơn vị của tiêu cự là mét (m).

[<br>]

Câu 18: (B) Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ. Qua thấu kính, ảnh của vật này là

A. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.


C. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
D. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
[<br>]

Câu 19: (H) Thấu kính có độ tụ D = - 5 đp, đó là thấu kính

A. phân kì, có tiêu cự - 0,2 cm.

B. phân kì, có tiêu cự - 20 cm.

C. hội tụ, có tiêu cự 0,2 cm.


D. hội tụ, có tiêu cự 20 cm.

[<br>]

Câu 20. (B) Khi nói về đường truyền ánh sáng qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Tia sáng tới đi qua tiêu điểm ảnh chính thì tia ló đi qua tiêu điểm vật chính.

B. Tia sáng tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính.


C. Tia sáng tới qua tiêu điểm vật chính thì tia ló truyền đi theo đường thẳng.


D. Tia sáng tới đi qua quang tâm của thấu kính thì tia ló song song với trục chính. 

[<br>]

Câu 21. (H) Đặt một vật nhỏ AB trước một thấu kính, ảnh của vật qua thấu kính có hệ số phóng đại là k = -3. Đây là 


A. thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật.




B. thấu kính hội tụ cho ảnh ảo cao gấp 3 lần vật.


C. thấu kính hội tụ cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật.


D. thấu kính phân kỳ cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật. 

[<br>]

Câu 22: Gọi 
[image: image23.wmf]d,d'

 lần lượt là các giá trị xác định vị trí của vật, vị trí ảnh qua thấu kính. Tiêu cự f của thấu kính được tính bởi công thức
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[<br>]

Câu 23: (B) Khi xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng thực nghiệm, gọi 
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 là giá trị trung bình của các lần đo, 
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 là sai số tuyệt đối trung bình của các lần đo, bỏ qua sai số của dụng cụ đo. Kết quả của phép đo được viết theo công thức
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[<br>]

Câu 24: (H) Mắt viễn thị phải đeo kính

A. hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.                  
B. hội tụ để nhìn rõ vật ở xa.

C. phân kì để nhìn rõ vật ở gần.                D. phân kì để nhìn rõ vật ở xa.
 [<br>]

Câu 1. (1 điểm) 
a) Một đoạn dây dẫn thẳng AB dài 6 cm có dòng điện 2,5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 3,75
[image: image34.wmf]2.

10–2 N. Tính góc hợp bởi dây dẫn AB và đường cảm ứng từ ?
b) Một ống dây hình trụ chiều dài 25 cm có dòng điện 0,5 A chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 2π.10–3T. Tìm số vòng dây được quấn trên ống dây.

Câu 2. (1 điểm) Một cuộn dây có hệ số tự cảm L, có dòng điện chạy qua giảm đều đặn từ 5 A đến 0 A trong 0,01 s, suất điện động tự cảm trong cuộn đó có độ lớn 10 V. Tìm hệ số tự cảm L của cuộn dây?
Câu 3. (0,75 điểm) Chiếu một tia sáng  QUOTE 
đi từ thuỷ tinh có chiết suất 
[image: image36.wmf]2

 ra không khí (chiết suất bằng 1) với góc tới i. Tìm góc giới hạn phản xạ toàn phần?
Câu 4. (1,25 điểm) Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính 15 cm.

     
a) Xác định vị trí của ảnh qua thấu kính?

b) Tìm hệ số phóng đại ảnh qua thấu kính?

c) Để thu được ảnh ngược chiều, bằng 2 lần vật thì phải đặt AB cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu?
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